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BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
I : “ Theo tờ The Observer, báo cáo nêu trên dự đoán tần suất của những cơn bão tàn phá kinh hoàng (như Kyrill) sẽ tăng lên đáng kể. Mặt nước biển sẽ dâng cao thêm nửa mét trong vòng một thế kỷ tới. Tuyết sẽ biến mất ở nhiều nơi ngoại trừ trên những đỉnh núi cao nhất. Sa mạc sẽ lan rộng và những đợt nắng nóng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Thiên tai sẽ buộc hàng trăm triệu người rời bỏ quê hương, đặc biệt là vùng nhiệt đới và vùng đất thấp gần biển, tạo ra những làn sóng di cư có thể làm ảnh hưởng tiêu cực lên cả những quốc gia thịnh vượng nhất. Chuyên gia Peter Cox thuộc Đại học Exeter (Anh) nhìn nhận: "Chúng ta giống như những người nghiện rượu đã đi quá xa. Giờ đây chúng ta phải bắt đầu thôi rượu đi, tức là giảm bớt việc thải khí carbon". Từ đoạn văn trên:      
a. Em hãy cho biết trên thế giới, vấn đề gì đang diễn ra hiện nay?
b. Phân tích những hậu quả và giải pháp của vấn đề đó?
c. Liên hệ với Việt Nam?
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI 5: TÂY NAM Á VÀ TRUNG Á
II. Vai trò cung cấp dầu mỏ:
- TNA và TA có sản lượng khai thác dầu lớn nhất thế giới.
- Sản lượng khai thác lớn hơn tiêu dùng.
  Giữ  vai trò quan trọng trong cung cấp dầu mỏ thế giới.
III. Xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố:
a. Hiện tượng:
- Luôn xảy ra các cuộc xung đột giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo, nạn khủng bố.
VD: Cuộc xung đột giữa Ixaren và Palexin, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
	b. Nguyên nhân:
- Do tranh chấp về quyền lợi: Đất đai, tài nguyên, môi trường sống
- Do khác biệt về tư tưởng, định kiến tôn giáo, dân tộc có nguồn gốc lịch sử
- Do các thế lực bên ngoài can thiệp
	c. Hậu quả:
- Gây mất ổn định khu vực.
- Gia tăng tình trạng đói nghèo
- Ảnh hưởng tới giá dầu và phát triển KT thế giới.
BÀI 6: HOA KÌ

IV. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ HOA KÌ?
  	    Nằm ở bán cầu Tây
  	   Giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương
  	  Tiếp giáp Canada và gần các nước Mĩ latinh.
 Thuận lợi	        Tránh được sự tàn phá của 2 cuộc đại chiến Tg, làm giàu nhờ chiến tranh 
        Có thị trường và nguồn cung cấp tài  nguyên rộng
       Giao lưu thuận lợi bằng đường bộ và đường biển với các nước
V. TỰ NHIÊN HOA KÌ
	Vùng
	Tây	Tây	

		          Trung tâm	            		
	Đông          	         Đông

	
      Địa hình

	 - Núi: dãy núi trẻ Coocđie,  chạy theo hướng B- N xen kẽ là bồn địa và cao nguyên pt trồng rừng.
- Đồng bằng: ven TBD nhỏ hẹp, đất màu mỡ pt trồng cây lương thực, cây ăn quả,chăn nuôi.
	 -Phía Bắc: Gò đồi thấp  với nhiều đồng cỏ rộng phát triển chăn nuôi và trồng cây CN.
 - Phía Nam: Đồng bằng phù sa sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp pt trồng cây lương thực, cây ăn quả,chăn nuôi.
	- Núi: Có núi già Apalat thấp  phát triển chăn nuôi và trồng cây CN.

- Đồng bằng ven Đại Tây  Dương đất đai màu mỡ pt trồng cây lương thực, cây ăn quả,chăn nuôi.

	      Khí hậu


	- ĐB ven TBD: 
+ KH ôn đới hải dương phía bắc 
+ Cận nhiệt đới phía Nam.
- Núi và cao nguyên: KH hoang mạc, bán hoang mạc
	 - PBắc: Ôn đới lục địa khô 
 

- Nam: cận nhiệt ẩm,mưa nhiều
	- PBắc: Ôn đới hải dương 


- Nam: Cận nhiệt hải dương.

	  Sông ngòi
	Sông ngòi bắt nguồn từ núi cao  có giá trị thủy điện lớn
	Sông ngòi có giá trị giao thông, du lịch..
	Sông ngòi có giá trị thủy điện lớn

	  Khoáng sản

	 -Nhiều kim loại màu, kim loại hiếm: Vàng đồng, chì…pt công nghiệp khai khoáng
	 -PBắc: than đá, sắt
 -PNam: dầu khí lớn nhất cả nước pt công nghiệp 
	- Giàu: Than đá, quặng sắt pt công nghiệp.



VI. DÂN SỐ
a.  Đặc điểm dân số
    	 Dân số: tăng nhanh, Đông,  đứng thứ ba trên thế giới sau TQ, Ấn Độ.
  	 Dân số Tăng nhanh chủ yếu do nhập cư 
 Vai trò của dân nhập cư 		Đem lại nguồn lao động dồi dào cho HK.
					Đem lại nguồn tri thức lớn.
					Đem lại nguồn Vốn (không mất chi phí đầu tư ban đầu)
  	 Dân số có xu hướng già hoá.	
b.  Phân bố dân cư HK
  	 Phân bố không đều: 
    		+ Đông đúc ở Vùng Đông Bắc, ven biển. (do địa hình đồng bằng ven biển thuận lợi,lịch sử định
 	cư lâu đời)
    		+ Thưa thớt ở vùng núi phía Tây (do địa hình núi cao không thuận lợi)
  	 Xu hướng chuyển từ Đông Bắc về phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương
 	 Dân thành thị cao chiếm 79% (2004), tập trung sống ở các thành phố vừa và nhỏ
VII. KINH TẾ
1.  Ngành Dịch Vụ 
- Tỉ trọng lớn nhất chiếm 79.4% trong GDP Hoa Kì (Năm 2004)
- Các ngành dịch vụ đa dạng:
a. Ngoại thương.
- Chiếm 12% ngoại thương thế giới (2004)
- Từ 1990 đến 2004, nhập siêu ngày càng tăng.
b. Giao thông vận tải
- Hiện đại nhất thế giới, phát triển đầy đủ các loại hình vận tải: đường hàng không, đường sắt, đường biển, đường ống rất phát triển.
- Hàng không rất phát triển: có số sân bay nhiều nhất thế giới, đảm nhiệm 1/3 tổng số khách Tgiới.
VD: Hãng sản xuất máy bay lớn thứ 2 TG: Boing.  
c. Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch
- Ngân hàng, tài chính hoạt động toàn thế giới tạo nguồn thu lớn. VD: ngân hàng Citibank 
	- Thông tin liên lạc hiện đại nhất thế giới: với nhiều vệ tinh, hệ thống định vị toàn cầu, tạo ra mạng face book, google…
- Ngành du lịch phát triển mạnh, doanh thu cao
2. Công nghiệp HK?
           Tỉ trọng công nghiệp trong GDP đứng thứ 2 sau ngành DV. (2004).
 Vai trò của công nghiệp: Tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu. 
CN gồm 3 nhóm ngành : 
           + CN chế biến: chiếm 84.2% giá trị hàng XK cả nước (2004). 
				VD: Sx máy bay, ô tô: Ford, GM, máy tính: Dell, tập đoàn Intel...
            + CN điện lực: thứ 1 TG: nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử, gió, năng lượn MT
             + CN khai khoáng: 	thứ 1 TG:  khai thác phốt phát 
					thứ 2 TG về khai thác than, vàng, đồng, bạc.
					thứ 3 TG về khai thác dầu mỏ
Phân bố thay đổi: 
· Trước đây: Tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống
· Nay: Mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành CN hiện đại: hóa dầu, hàng không – vũ trụ,... 
NGUYÊN NHÂN: Hiện nay:  mở rộng xuống phía Nam và ven TBD vì: 
+ Do tác động của CMạng KHKT.
+ Do chính sách phát triển CN của Hoa Kỳ.
+ Do vị trí thuận lợi về nhân công, nguyên liệu, thị trường (từ khu vực Mỹ La Tinh) 
BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
VIII. Tự do lưu thông 
- từ 1/1/1993 EU thiết lập thị trường chung Châu Âu 
- Bốn mặt tự do lưu thông là 		 Tự do di chuyển
 				  Tự do lưu thông tiền tệ
				  Tự do lưu thông dịch vụ
 				 Tự do lưu thông hàng hóa
* Ý nghĩa của tự do lưu thông: 		Xoá bỏ được những trở ngại  trong  phát triển KT
 				Thực hiện một chính sách thương mại với các nước ngoài EU
 				Tăng khả năng cạnh tranh.
IX.  Euro – Đồng tiền chung Châu Âu:
- Được sử dụng từ 1/1/1999 
- Lợi thế	  Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa Châu Au
 	  Xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
 	 Tạo điều kiện thuận lợi khi chuyển giao vốn trong EU
 	  Đơn giản hóa công tác kế toán
XII. Hợp tác của EU trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.
1. Sản xuất máy bay E- bớt
- Trụ sở: Tu- lu- dơ (Pháp), gồm 1số nước: P, Đức, Anh...
- Phát triển mạnh và cạnh tranh có hiệu quả với Hoa Kì.
2. Đường hầm qua eo biển Măng- sơ.
           - Hoàn thành năm 1994 nối giữa Anh và Pháp
- Vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ Anh sang lục địa Châu Âu và ngược lại.
Vẽ nhận xét Biểu đồ cột
	

	Dầu thô khai thác
(nghìn thùng/ngày)
	Dầu thô tiêu dùng
(nghìn thùng/ngày)

	Đông Á 
	2584,4
	3749,7

	Trung Á
	1172,8
	505

	Đông Âu
	8413,2
	4573,9


Vẽ biểu đồ cột thể hiện dầu thô khai thác và tiêu dùng ở các khu vực trên, nhận xét?
“ Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi HKI”
1


